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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Hãy chọn chữ cái in hoa câu đúng nhất và viết vào bài kiểm tra ( ví dụ chọn câu A, B…… )
Câu 1:Điểm cực Đông phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào sau đây?
A. Khánh Hòa.                                                            B. Điện Biên.
C. Hà Giang.                                                               D. Cà Mau.
Câu 2:Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?
A. 150 vĩ tuyến.                                                           B. 160 vĩ tuyến.
C. 170 vĩ tuyến.                                                           D. 180 vĩ tuyến.
Câu 3:Phía Bắc của nước ta tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan.                                                                B. Cam-pu-chia.
C. Lào.                                                                         D. Trung Quốc.
Câu 4 :Đường biên giới trên đất liền của nước ta dài hơn
A. 4 500 km.                                                                B. 4 400 km.
C. 4 600 km.                                                                D. 4 700 km.
Câu 5 :Các đồng bằng duyên hải ít màu mỡ hơn là do
A. phù sa sông và biển hình thành.            B. phù sa biển và địa hình ven biển.
C. vật liệu bồi đắp đồng bằng rất ít.             D. nhiều dãy núi lan sát với bờ biển.
Câu 6 :Dãy núi nào dưới đây của nước ta chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?
A. Đông triều.                                                          B. Sông gâm.
C. Hoàng Liên Sơn.                                                 D. Ngân sơn.
Câu 7:Địa hình nước ta không có đặc điểm chung nào sau đây?
A. Địa hình đồi núi cao chiếm phần lớn.       
B. Địa hình chịu tác động của con người.
C. Địa hình có tính phân bậc khá rõ rệt.
D. Chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm.
Câu 8: Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là
A. đồi núi.                                                                        B. đồng bằng.
C. hải đảo.                                                                D. trung du.
Câu 9: Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm: 
A. Vùng đất		B. Vùng biển
C. Vùng trời		D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta với quốc gia nào sau đây:
A. Lào    		B. Trung Quốc
C. Campuchia      	D. Thái Lan
Câu 11: Đường bờ biển của nước ta dài 3260 km, chạy từ:
A. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Cà Mau	
B. Tỉnh Lạng Sơn đế tỉnh Cà Mau
C. Tỉnh lạng Sơn đến tỉnh Kiên Giang      
D. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang
Câu 12: Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta ở vĩ độ 23023' B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thuộc tỉnh
A. Lào Cai      	B. Cao Bằng		
C. Hà Giang      	D. Lạng Sơn
Câu 13: Điểm cực Nam phần đất liền nước ta ở vĩ độ 8034'B tại xã Đất Mũi, huyện, Ngọc Hiển, tỉnh…
A. Kiên Giang      	B. Cà Mau		
C. An Giang      	D. Bạc Liêu
Câu 14: Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102009'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh:
A. Lai Châu      	B. Điện Biên	
C. Sơn La      	D. Hòa Bình
Câu 15: Điểm cực Đông phần đất liền ở kinh độ 102024'Đ tại xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, thuộc tỉnh
A. Quảng Ninh      	B. Bình Định	
C. Phú Yên      	D. Khánh Hòa
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II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1: Em hãy phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên ở nước ta? 
- Vị trí địa lí và lãnh thổ đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và có sự phân hoá.
+ Đối với khí hậu:  tổng bức xạ hằng năm lớn, cán cân bức xạ luôn dương, khí hậu có hai mùa rõ rệt.
+ Thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
+ Đối với sinh vật:  tính đa dạng sinh học cao.
+ Đối với khoáng sản:  tài nguyên khoáng sản phong phú.
- Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ tạo nên sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta.
- Tuy nhiên, nước ta cũng nằm trong vùng hay xảy ra thiên tai, nhất là bão.
  Câu 2: Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra  hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì?
· Rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng
+ Xói mòn đất, Cắt xẻ địa hình.
+Xâm thực địa hình, lũ quét, sạt lở đất.
- Bảo vệ rừng có lợi ích:
+ Điều hòa khí hậu, bảo vệ sự đa dạng sinh học…
     + Hạn chế lũ lụt, xói mòn đất, xâm thực, sạt lở đất
   Câu 3:Là đất nướ nằm trong vùng hay xảy ra thiên tai nhất là bão thì em có giải pháp hiệu quả nào trong khi xảy ra bão ? 
- Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật…Không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ.
- Nên ở trong nhà, nơi chú ẩn không đi ra ngoài, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào.Thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn, cứu hộ.
Câu 4: Em hãy nêu những đặc điểm nổi bật về phạm vi lãnh thổ Việt Nam ?
- Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm: vùng đất, vùng biển và vùng trời.
- Vùng đất Việt Nam có diện tích 331.344km2 (2021), bao gồm toàn bộ phần đất liền và hải đảo.
- Vùng biển nước ta ở Biển Đông có diện tích khoảng 1 triệu km2, gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
- Vùng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta: Trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới. Trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian trên các đảo.
- Đường bờ biển nước ta dài 3260km từ thành phố Móng Cái đến thành phố Hà Tiên.
Câu 5: Trình bày đặc điểm của khu vực địa hình đồi núi nước ta ?
*Khu vực Đông Bắc:
- Phạm vi: Nằm ở tả ngạn sông Hồng.
-  Đặc điểm hình thái: 
+ Chủ yếu là đồi núi thấp, có 4 dãy núi hình cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều) chụm lại ở Tam Đảo. 
+ Ngoài ra còn có địa hình cac-xtơ (cao nguyên đá Đồng Văn; hệ thống đảo đá vôi trong vịnh Hạ Long
*Khu vực Tây Bắc:
- Phạm vi: Từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả.
-  Đặc điểm hình thái: 
+ Địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi lớn có hướng tây bắc - đông nam như Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao. 
+ Trong khu vực còn có các dãy núi thấp, các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi, các cánh đồng thung lũng…
*Khu vực Trường Sơn Bắc:
- Phạm vi: Từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã.
-  Đặc điểm hình thái: Là vùng núi thấp, hướng tây bắc - đông nam, gồm nhiều dãy núi song song, so le nhau, sườn phía đông hẹp và dốc hơn so với sườn phía tây.
*Khu vực Trường Sơn Nam:
- Phạm vi: Từ phía nam dãy Bạch Mã đến Đông Nam Bộ.
-  Đặc điểm hình thái: Gồm các khối núi Kon Tum, khối núi Cực Nam Trung Bộ, nghiêng về phía đông và nhiều cao nguyên xếp tầng.




